	BẢO HIỂM XÃ HỘI 
VIỆT NAM
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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	Số: 143/BHXH-BC
V/v thay đổi số hiệu tài khoản tiền gửi mở tại hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam
	Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2011


 

	Kính gửi:
	- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.


 

Nhằm quản lý chặt chẽ, thống nhất tài khoản tiền gửi (viết tắt là TKTG) của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam (viết tắt là BHXH Việt Nam) mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (viết tắt là NHNo&PTNT Việt Nam) theo đúng quy định tại Thỏa thuận liên ngành số 5399/LNBHXHVN-NHNo ngày 24/11/2010 giữa BHXH Việt Nam và NHNo&PTNT Việt Nam về quản lý và sử dụng các TKTG của hệ thống BHXH Việt Nam mở tại hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam (viết tắt là văn bản số 5399). BHXH Việt Nam và NHNo&PTNT Việt Nam đã thống nhất về đổi số TKTG của hệ thống BHXH Việt Nam mở tại hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam từ ngày 01/03/2011 tại văn bản số 48/BHXH-NHNo ngày 06/01/2011.

Trên cơ sở nội dung liên ngành đã thống nhất, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh), các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH Bộ Quốc phòng một số nội dung sau:

1. Phạm vi, đối tượng chuyển đổi số hiệu TKTG:
a) Đối tượng chuyển đổi: số hiệu TKTG của BHXH Việt Nam; BHXH tỉnh; BHXH các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là BHXH huyện) và các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH Bộ Quốc phòng đã mở TKTG tại hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam.

b) Phạm vi chuyển đổi số hiệu tài khoản gồm:

- Đối với BHXH Việt Nam: TKTG thanh toán, TKTG đầu tư tự động.

- Đối với BHXH tỉnh, BHXH huyện, BHXH Bộ Quốc phòng: TKTG thu BHXH, TKTG chi BHXH, TKTG chi quản lý bộ máy.

- Đối với các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nam: TKTG chi quản lý bộ máy.

2. Yêu cầu khi chuyển đổi số hiệu TKTG:
a) NHNo&PTNT Việt Nam thực hiện chuyển đổi số hiệu tài khoản thống nhất cho hệ thống BHXH Việt Nam đúng số lượng, tên tài khoản của từng đơn vị theo danh mục BHXH Việt Nam đã đăng ký với NHNo&PTNT Việt Nam.

b) Đúng quy định tại văn bản số 5399.

c) Các TKTG phải dễ nhận biết, dễ tra cứu đối với từng đơn vị trực thuộc cũng như toàn hệ thống BHXH Việt Nam. Cụ thể:

- Tại BHXH Việt Nam: tra cứu được hàng ngày toàn bộ số dư của tất cả các TKTG của hệ thống BHXH Việt Nam mở tại NHNo&PTNT Việt Nam gồm số dư của TKTG thanh toán và TKTG đầu tư tự động của BHXH Việt Nam; số dư từng TKTG của BHXH tỉnh, của BHXH huyện, của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH Bộ Quốc phòng và các đơn vị khác trong danh mục đăng ký với NHNo&PTNT Việt Nam;

- Tại BHXH tỉnh: tra cứu được hàng ngày toàn bộ số dư của tất cả các TKTG của BHXH huyện trên địa bàn mở tại các chi nhánh NHNo&PTNT.

d) Số của mỗi TKTG của mỗi đơn vị trong hệ thống BHXH Việt Nam mở tại hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam là duy nhất. Trường hợp BHXH tỉnh, BHXH huyện, BHXH Bộ Quốc phòng, các đơn vị thay đổi nơi mở tài khoản trong hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam, thì số tài khoản không thay đổi, chỉ khác nhau 4 chữ số là mã chi nhánh NHNo&PTNT nơi đơn vị mở tài khoản đứng trước số tài khoản đã được chỉ định.

e) Thời gian thực hiện chyển đổi số hiệu tài khoản từ ngày 01/03/2011.

3. Về cấu trúc tài khoản
TKTG của hệ thống BHXH Việt Nam mở tại hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam bao gồm 05 nhóm tài khoản:

- Nhóm 01: TK tiền gửi thu BHXH (có số cuối cùng của TK là 5)

- Nhóm 02: TK tiền gửi chi BHXH (có số cuối cùng của TK là 6)

- Nhóm 03: TK tiền gửi chi quản lý bộ máy (có số cuối cùng của TK là 7)

- Nhóm 04: TK tiền gửi đầu tư tự động (có số cuối cùng của TK là 8)

- Nhóm 05: TK tiền gửi thanh toán (có số cuối cùng của TK là 9)

4. Thủ tục chuyển đổi số hiệu tài khoản, chuyển số dư sang TKTG mới:
a) Thủ tục chuyển đổi số hiệu tài khoản:

- Mọi hồ sơ pháp lý trước đây do cơ quan BHXH các cấp và các đơn vị cung cấp cho chi nhánh NHNo&PTNT để đăng ký khách hàng và mở TKTG vẫn còn hiệu lực. Trường hợp hồ sơ pháp lý, thông tin khách hàng có thay đổi, hai bên cần trao đổi, cung cấp thông tin để chi nhánh NHNo&PTNT cập nhật thông tin chính xác trên hệ thống giao dịch.

- Trường hợp các đơn vị BHXH đặt quan hệ và mở TKTG tại hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam hoặc thay đổi nơi giao dịch trong hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam sau ngày 01/03/2011, các chi nhánh NHNo&PTNT thực hiện việc đăng ký khách hàng, mở TKTG cho khách hàng như quy trình, thủ tục hiện tại. Chi nhánh NHNo&PTNT báo cáo NHNo&PTNT Việt Nam. NHNo&PTNT Việt Nam phối hợp với BHXH Việt Nam để thống nhất cấp số hiệu tài khoản cho phù hợp với yêu cầu quản lý của hai bên.

b) Xác nhận, chuyển số dư sang tài khoản mới:

- BHXH các cấp và các đơn vị chuyển đổi số hiệu tài khoản phối hợp với các chi nhánh NHNo&PTNT nơi đơn vị mở tài khoản để xác nhận số dư ngay trước và sau khi chuyển đổi tài khoản như sau:

+ Xác nhận số dư của từng TKTG tại thời điểm hết ngày 28/02/2011;

+ Thực hiện chuyển toàn bộ số dư tài khoản tiền gửi trên tài khoản cũ đến hết ngày 28/2/2011 sang tài khoản mới tương ứng vào đầu giờ ngày 01/03/2011.

+ Xác nhận số dư của từng TKTG (theo số hiệu mới) ngay sau khi thực hiện chuyển đổi tài khoản.

- Các đơn vị thuộc hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam in sổ phụ toàn bộ các giao dịch phát sinh năm 2010 và tháng 01, tháng 02 năm 2011 trước khi thực hiện chuyển đổi số tài khoản trả cho BHXH các cấp và các đơn vị chuyển đổi. Thực hiện lưu trữ lịch sử giao dịch phát sinh trên số tài khoản cũ của 05 năm trước khi thực hiện giao dịch.

- NHNo&PTNT Việt Nam không mở quá số lượng tài khoản cho BHXH các cấp và các đơn vị theo quy định tại văn bản số 5399. Trường hợp BHXH các cấp, các đơn vị đã mở tài khoản tiền gửi có số lượng nhiều hơn số lượng tài khoản theo quy định thì phải có văn bản gửi chi nhánh NHNo&PTNT đề nghị chuyển số dư trên tài khoản mở sai quy định sang tài khoản mới cho phù hợp.

5. Tổ chức thực hiện:
a) BHXH Việt Nam thông báo số hiệu TKTG mới của BHXH Việt Nam, của BHXH tỉnh, các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH Bộ Quốc phòng và các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh (có danh mục kèm theo) để các đơn vị thông báo cho khách hàng.

b) Để việc triển khai đổi số hiệu TKTG được thuận lợi, không ảnh hưởng đến giao dịch cũng như việc quản lý và sử dụng các TKTG, yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH Bộ Quốc phòng thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện ngay các công việc sau:

- Hướng dẫn, phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung, thủ tục đổi số hiệu TKTG theo hướng dẫn tại văn bản này trong đơn vị và các đơn vị trực thuộc.

- Thông báo ngay đến các khách hàng có quan hệ giao dịch với BHXH tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng và các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nam bằng điện thoại trực tiếp và bằng văn bản về việc thay đổi số hiệu tài khoản giao dịch, gồm các nội dung: số hiệu tài khoản mới, chi nhánh ngân hàng nơi giao dịch, thời gian có hiệu lực của tài khoản mới từ ngày 01/03/2011. Đồng thời, BHXH tỉnh thông báo cho BHXH các huyện số hiệu tài khoản mới của từng đơn vị (theo danh mục BHXH Việt Nam đã thông báo).

- Chỉ đạo BHXH huyện thông báo ngay đến các khách hàng có quan hệ giao dịch với BHXH huyện bằng điện thoại trực tiếp và bằng văn bản về việc thay đổi số hiệu tài khoản giao dịch, gồm các nội dung: số hiệu tài khoản mới, chi nhánh ngân hàng nơi giao dịch, thời gian có hiệu lực của tài khoản mới từ ngày 01/03/2011.

- Phối hợp và chỉ đạo BHXH huyện phối hợp chặt chẽ với chi nhánh NHNo&PTNT nơi mở tài khoản trong việc ghép mã khách hàng, đổi số hiệu tài khoản, đối chiếu số dư được thuận lợi, nhanh chóng, hoàn thành để đưa tài khoản vào sử dụng đúng thời gian quy định.

- Yêu cầu chi nhánh NHNo&PTNT nơi mở tài khoản in sổ phụ toàn bộ các giao dịch phát sinh năm 2010 và tháng 01, tháng 02 năm 2011 trước khi thực hiện chuyển đổi số hiệu tài khoản trả cho BHXH các cấp và các đơn vị chuyển đổi để lưu trữ; xác nhận số dư từng TKTG ngay trước và sau khi đổi số hiệu tài khoản theo đúng quy định.

- Kiểm tra các thông tin đã thông báo đến khách hàng có quan hệ giao dịch, đảm bảo từ ngày 01/03/2011 các giao dịch được thực hiện bình thường, không để xảy ra vướng mắc.

- Đăng ký dịch vụ vấn tin với chi nhánh NHNo&PTNT về tài khoản để tra cứu số dư, các giao dịch phát sinh trên TKTG của BHXH huyện do mình quản lý đảm bảo thuận tiện, chính xác.

c) Trách nhiệm của NHNo&PTNT Việt Nam:

- Thực hiện chuyển đổi số hiệu tài khoản thống nhất cho hệ thống BHXH Việt Nam đáp ứng các yêu cầu trên.

- Thông báo, hướng dẫn, phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung đã thống nhất với BHXH Việt Nam về đổi số hiệu TKTG của hệ thống BHXH Việt Nam mở tại hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam tới các đơn vị trong toàn hệ thống, ngoài các nội dung hướng dẫn trên đây, các chi nhánh NHNo&PTNT có trách nhiệm:

+ Sao kê số dư từng tài khoản theo đúng quy định chuyển cho đơn vị BHXH và các đơn vị liên quan để xác nhận ngay trước và sau khi đổi số tài khoản.

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho BHXH các cấp, các đơn vị chuyển đổi tài khoản trong việc thực hiện các giao dịch trên số tài khoản mới; hướng dẫn khách hàng của BHXH trong trường hợp khách hàng chưa rõ về sự thay đổi số tài khoản của cơ quan BHXH.

+ Chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin mã khách hàng, thông tin tài khoản đề nghị chuyển đổi theo đúng quy định.

+ Thông báo số tài khoản mới cho các đơn vị BHXH các cấp, các đơn vị chuyển đổi tài khoản.

+ Cung cấp dịch vụ vấn tin tài khoản để BHXH tỉnh tra cứu số dư, các giao dịch phát sinh trên tài khoản tiền gửi của BHXH huyện do mình quản lý đảm bảo thuận tiện, chính xác.

Yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH Bộ Quốc phòng thực hiện và chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, đúng nội dung chỉ đạo, hướng dẫn tại văn bản này, đảm bảo thực hiện giao dịch trên tài khoản mới đúng thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ban Chi) để được hướng dẫn./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VT, BC (2).
	KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC




Nguyễn Đình Khương


 
DANH MỤC
TÀI KHOẢN TIỀN GỬI CỦA BHXH TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Công văn số 143/BHXH-BC ngày 17 tháng 01 năm 2011)
	STT
	Tên đơn vị
	TKTG thu BHXH
	TKTG chi BHXH
	TKTG chi quản lý bộ máy

	A
	B
	1
	2
	3

	1
	BHXH tỉnh An Giang
	6700202903015
	6700202903016
	6700202903017

	2
	BHXH T.P Long Xuyên
	6700202903025
	6700202903026
	6700202903027

	3
	BHXH T.X Châu Đốc
	6702202903035
	6702202903036
	6702202903037

	4
	BHXH huyện An Phú
	6703202903045
	6703202903046
	6703202903047

	5
	BHXH huyện Tân Châu
	6705202903055
	6705202903056
	6705202903057

	6
	BHXH huyện Phú Tân
	6704202903065
	6704202903066
	6704202903067

	7
	BHXH huyện Châu Phú
	6708202903075
	6708202903076
	6708202903077

	8
	BHXH huyện Tịnh Biên
	6706202903085
	6706202903086
	6706202903087

	9
	BHXH huyện Tri Tôn
	6707202903095
	6707202903096
	6707202903097

	10
	BHXH huyện Chợ Mới
	6711202903105
	6711202903106
	6711202903107

	11
	BHXH huyện Châu Thành
	6709202903115
	6709202903116
	6709202903117

	12
	BHXH huyện Thoại Sơn
	6710202903125
	6710202903126
	6710202903127


 

